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I. TỔNG QUAN KINH TRƯỜNG BỘ 

Trường bộ Kinh (P. Dieha Nikaua, C. KŠÍ##) là bộ đầu trong 
năm bộ Kinh Pali của Phật giáo Thượng tọa bộ (1herauada); là 
tuyển tập 34 bài Kinh dài (The Long Discourses) trong Kinh tạng 
Pali (Sutfa pitaka), tương ứng với 30 bài Kính Trường A-hàm (S. 
Direha Asama, C. KR 3#). Khái niệm “trường” (đigha, E) có 
nghĩa đen là “dài” về số lượng chữ của từng bài kinh trong bộ 
này. Trên thực tế, Trường bộ Kính là tuyển tập kinh Pali có số 
trang ít nhất trong 5 bộ kinh Pali (Päji Nikãua). 

Về số lượng, Trườne bộ Kính nhiều hơn 4 bài kinh so với bộ 
Kính trường A-hàm trong văn học Hán tạng của phái 
Dharmaguptaka, vốn là bộ đầu tiên trong 12 Chánh tân tu Đại 
Tạng Kinh (1EXifãiÑ#Š, Taishõ ediHon). Có 6 bài kinh trong 
Trường bộ kính không có kinh tương ứng trong Trường A-hàm 
gồm: Kinh số 06. Kinh Ma-ha-lê (Mahali Sutta, EE3R5#fŠ), kinh 
số 07. Kính Xà-lợi (Jaliua Sutta, PM), kinh số 10. Kinh Tu-bà 
(Subha Suta, f#Ñ3šÍŠ), kinh số 22. Kinh đại niệm xứ (Mahä- 
Satipatthana Sutta, XS:RRfŠ), kinh số 30. Kinh tướng (Lakkhana 
Sutta, #RfẨŠ) và kinh số 32. Kinh A-tra-nang-chi (AtänaHua Sutta, 
BE). 

Kính Trường bộ Kinh và Kinh Trường A-hàm có một số điểm dị 
biệt về thứ tự các bài kinh, cách đặt tựa đề kinh, các khái niệm 
và nội dung từng bài kinh. Các bài kinh có nội dung trùng lặp 
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trong Kính Trường bộ như các kinh số 6, 7, 10, 22 được tỉnh lược 
trong Kính Trường A-hàm. 

Về nội dung, Trường bộ Kinh tường thuật về các đối thoại liên 
tôn giáo và triết học giữa đức Phật với các đạo sĩ Sa-môn và Bà- 
la-môn đương thời, thông qua đó, giúp ta hình dung được các 
phong trào tôn giáo và triết học thời Phật; đồng thời, cho thấy 
triết học thực tiễn của đức Phật vượt lên trên các tôn giáo hữu 
thần và vô thần thời đức Phật. 

Về phân loại, Kinh Trường bộ được chia thành 3 phẩm (öagea): 
(¡) Phẩm giới uẩn (Sïlakkhandha Vagsa Pali, ÄWWÑ$E) gồm 13 bài 
kinh nói về đạo đức (Sila) chuẩn mực và thanh cao, (1i) Đại phẩm 
(Mahä Vasea Pal, ®ñ8) gồm 10 bài kinh nói về cuộc đời đức 
Phật và một số giáo pháp căn bản, (ii) Phẩm Ba-lê (Pathika 
Vageea Päli, 3⁄XÃ#ññ) gồm 11 bài kinh giới thiệu về vũ trụ luận, 
cách tu của ngoại đạo, trách nhiệm gia đình, xã hội và tâm lĩnh. 

Về bản dịch tiếng Anh, hiện có 3 bản dịch Anh ngữ hoàn 
chỉnh và một số bản trích dịch. Quyển “ Dialoeues oƒ the Buddha,“ 
(Đối thoại của đức Phật) do T. W. Rhys Davids và C. A. F. Rhys 
Davids dịch, 3 volumes, NXB. Pali Text Society, năm 1899—1921 
là bản dịch sớm nhất. Bản dịch của Maurice Walshe với tựa đề 
“The Long ]iscourses 0ƒ the Buddha: A Translation oƒ the Digha 
Nikaua“ (Các bài kính dài của đức Phật: Bản dịch kinh Trường bộ 
kinh) do NXB. Wisdom Publications, Boston, năm 1987; tựa gốc 
trong bản tiếng Anh là “Thus Haue I Heard“ (Tôi nehe như uầu). 
Bản dịch của Tỳ-kheo Sujato có tựa đề: “The Long Discourses” 
(Các bài kinh dài), xuất bản năm 2018 dưới dạng e-book (gồm 
Epub, Kindle, PDF, MS Word) miễn phí tại trang Sutta Central 
Nct. 

Ngoài ra, còn có các quyển trích dịch gồm “Long Discourses 
0ƒ the Buddha,ˆ (Các bài kinh dài của đức Phật) do A.A.G. Bennett 
dịch và ấn hành tại Bombay năm 1964 gồm các kinh 1-16. Tác 
phẩm “The Buddha s Philosophu oƒ Man” (Triết học uỀ con nieười 
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của đức Phật) do Rhys Davids tuyển dịch và Trevor Ling biên 
tập, NXB. Everyman, chọn dịch 10 kinh gồm các kinh số 2, 1ó, 
22, 31. Quyển “Ten Suttas from Dieha Nikawa,” (Mười bài kinh dài 
trong Trường bộ Kinh ) do Burma Pitaka Association ấn hành tại 
Rangoon, 1984, gồm các kinh 1, 2, 9, 15, 1ó, 22, 26, 28-9, 31. 

Tại Việt Nam, bản dịch của HT. Thích Minh Châu với tựa đề: 
“Kinh Trường bố”, xuất bản lần đầu năm 1972 và tái bản nhiều 
lần từ năm 1991 đến nay, được xem là bản dịch trung thành với 
nguyên tác Pali, góp phần làm thay đổi tích cực hệ thống Phật 
học tại Việt Nam trong hơn 4 thập niên qua. 


II. KHÁI QUÁT NỘI DUNG 
A. Phẩm giới uẩn (Silakkhandha Vaggsa Pali, 3Ñ#&$E) 


1. Kinh Phạm oõng (P=S. Brahmajala, C. ZEÑfŠ, "tấm lưới của 
Phạm thiên”) tương đương Kinh Phạm động (ÈSlff#, bộ 1, quyển 
88) còn gọi là “Phan 0õng lục thập nhị Kinh” (7T — R#), 


bộ 1, quyển 264 trong Kinh Trường A-hàm (EÏf#). Nhân dịp 
một số đạo sĩ chỉ trích đức Phật bằng cách đề cập đến các mặt 
siêu việt của đức Phật, đức Phật dạy cách ứng xử thản nhiên 
trước lời thị phi, đồng thời giới thiệu ba cấp giới hạnh: giới hạnh 
nhỏ, giới hạnh vừa, giới hạnh lớn. Ngoài ra, đức Phật dạy cách 
vượt qua 62 kiến chấp gồm 18 kiến chấp về quá khứ (thường trú 
luận, vô thường luận, thế giới hữu biên hay vô biên, thuyết ngụy 
biện và vô nhân luận) và 44 kiến chấp về tương lai (gồm hữu 
tưởng luận, vô tưởng luận, phi-hữu-tưởng, phi-vô-tưởng luận, 
đoạn diệt luận, hiện tại niết-bàn luận. 

2. Kinh Sa-môn quả (P. Samafffaphala, C. )ƑPÄ#§fŠ) tương 
đương Kính Sa-môn quả trong Trường A-hàm Kính, bộ 1, quyển 
107; Kinh Tịch chí quả (3äzSzSÂŠ) thuộc Kính tăng nhất A-hầm ( 
f SE 3#) gồm bộ 2, quyển 762 và bộ 1, quyển 270. Nhân dịp 
vua Ajãtasattu nhờ đức Phật cứu độ về tội giết cha, đức Phật giải 
thích tác hại của tà thuyết của sáu đạo sư: (¡) Thuyết chẳng có 
nehiệp báo của Pùrana Kassapa, (ï) (1) Thuyết luân hổi tịnh hoá 
của Makkhali Gosàla, (1i) Thuyết đoạn diệt của Ajita 
Kesakambàili, (iv) Thuyết bảy thân bất hoại của Pakudha 
Kaccayana, (v) Thuyết loã thể uới bốn cấm giới của Nigantha 
Nàtaputta, (vi) Thuyết neuy biện của Sanjaya Belathiputta. Đồng 
thời, đức Phật giải thích về các công đức của bậc chân tu: Được 
kính nễ, tăng trưởng đạo đức, làm chủ giác quan, chánh niệm 


và biết đủ, dứt năm trói buộc tâm, chứng 4 thiền và trí tuệ, đạt 
thần thông và giải thoát tri kiến. 

3. Kinh A-ma-trú (P. Ambbattha Suta, C. M[REE®Sf#) tương 
đương kinh mang cùng tên thuộc bộ 1, quyển 82 Kinh Trường A- 
hàm và Kinh Phật khai giải Phạm chí A-bạt (š EÄ##?4zbElRäfE) 
thuộc bộ 1, quyển 259a. Trước thái độ cao ngạo về huyết thống 
của Ambbattha, đức Phật truy nguồn gốc mẹ của Ambbattha là 
nữ tỷ của dòng họ Sakya. Phủ định giai cấp, Phật khăng định 
rằng người nào giới hạnh và trí tuệ đầy đủ sẽ trở thành tối thắng 
giữa loài người. Nhân đó, Phật giảng về tứ diệu đế, bố thí, sống 
đạo đức, quả phước ở các cõi trời. 

4. Kinh Chủne Đức (P. Sonadandanta Sutta, C. ŠSf8Š*) tương 
đương bài kinh cùng tên trong Kính Trường A-hàm, bộ 1, quyển 
94. Nhân địp các Bà-la-môn cao ngạo rằng mình người có huyết 
thống thuần khiết 7 đời, thông hiểu các Kinh Veda, giỏi thần chú, 
tướng mạo đoan trang, tuân thủ giới cấm và thông minh, đỉnh 
đạt, đức Phật cho rằng trí tuệ và đạo đức làm cho con người trở 
nên tối thắng, chứ không phải giai cấp và huyết thống. Chỗ nào 
có trí tuệ, chỗ ấy có đạo đức. Theo đức Phật, người xứng danh 
Bà-la-môn phải là người thành tựu trí tuệ, đạo đức và thiền định. 

5. Kinh Cứu-la-đàn-đầu (P. Kitadanta Sutta, C. 5#ÊJR&SÄf€) 
tương đương kinh mang cùng tên trong Trường A-hằm, bộ 1, 
quyển 96. Trái với các lễ tế đàn đẫm máu, chặt cây, phạt nô tỳ 
của bà-la-môn, đức Phật dạy tế đàn cao quý bằng cách cúng 
người đạo đức, xây dựng tự viện, quy ngưỡng Tam bảo, giữ năm 
đạo đức, chứng đắc 4 thiền và giúp người thấy và sống với chân 
lý. Để chấm dứt các tệ nạn xã hội, đức Phật cho rằng hình phạt 
không phải là giải pháp; cần hỗ trợ nhân dân đúng cách để xã 
hội thanh bình. 

6. Kinh Ma-ha-lê (P. Mahali Sutta, C. EJ54#Š) không có bản 
tương đương trong Kính Trường A-hàm. Thay vì các bà-la-môn 
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bị vướng kẹt vào thiên sắc, thiên âm và tranh luận vô ích về thân 
thể-tâm thức là một hay khác, đức Phật dạy con đường kết thúc 
khổ đau bằng cách phát triển trí tuệ, chuyên tu đạo đức qua ba 
cấp (tiểu giới, trung giới, đại giới), đạt bốn cấp thiền định, hướng 
đến sự kết thúc các khổ đau. 

7. Kinh Xà-lợi (P. Jaliya Sutta, C. ERÌfŠ), còn gọi là Kính Xa- 
li-dn, không có bản tương đương trong Kính Trường A-hàm. Nhân 
địp 2 vị xuất gia thảo luận về thân và tâm là đồng nhất hay dị 
biệt, đức Phật hướng dẫn cách phát triển trí tuệ trên nền tảng 
bốn chân lý thánh để vượt qua mọi khổ đau. 

8. Kinh Cn-diếp Sư tử hống (P. Kassapa Sihanada Sutta, C. ÄWIf 


JJ # IfL#ế) tương đương Kính lõa hình Phạm chí (EJZ#;z5f#) 
trong Kính Trường A-hàm, bộ 1, quyển 102. Ngoài việc chứng 
minh tác hại của tu khổ hạnh ép xác của đạo Bà-la-môn, đức 
Phật dạy hạnh tu khó làm bao gồm phát triển tâm từ bi, giữ đầy 
đủ các điều đạo đức nhỏ, vừa và lớn, làm chủ các giác quan, giải 
thoát các trói buộc bằng trí tuệ và chứng đạt bốn thiền nhằm 
vượt qua các khổ đau. 

9. Kinh Bố“tra-bà-lâu (P. Pothapada Sutta, C. ThfE3‡Xf#) 
tương đương bài kinh cùng tựa đề trong Trường A-hàm, bộ 1, 
quyển 109. Kinh này dạy cách dứt các tạp tưởng (383) bằng 
sống đạo đức và thiền định; phát triển trí tuệ vượt qua ba hình 
thái chấp ngã qua hình tướng, chấp ngã qua các đặc điểm thân, 
chấp ngã quá khứ và tương lai. Không nên mất thời giờ cho các 
câu chuyện siêu hình, hãy siêng tu bốn chân lý thánh để giác 
ngộ và giải thoát. 

10. Kính Tu-bà (P. Subha Sutta, C. 243šÍ##) không có kinh 
tương đương trong Kính Trường A-hàm. Được tôn giả A-nan 
giảng sau khi Phật qua đời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
tu tập trí tuệ, đạo đức, thiền định và tứ thánh đế. 


11. Kinh Kiên-cố(P. Keuaddha/ Keoatta Sutta, C. SXB|fŠ) tương 
đương bài kinh cùng tựa đề trong Kinh Trường A-hàm, bộ 1, 
quyển 101. Thấy sự nguy hiểm và mặt trái của biểu diễn các thần 
thông biến hóa, đức Phật đề cao “giáo hóa thần thông” (#ì##§ 
## hay 34Ì§##) tức “giáo dục là phép mầu” chuyển hóa khổ 
đau bằng cách giáo dục đạo đức và thiển định để chấm dứt 5 
trói buộc tâm để trải nghiệm tâm thơi thới, hoan hỷ, khinh an, 
lạc thọ, định tĩnh. Đồng thời, đức Phật khăng định Thượng đế 
không có thật, nếu có thì Thượng đế không phải là đấng toàn trí, 
toàn năng và toàn bi. 

12. Kinh Lộ-già (P. Lohicca SuHa, C. S53§Š) tương đương bài 
kinh cùng tựa đề trong kính trường A-hàm, bộ 1, quyển 112. Khi 
được hỏi tại sao nhiều sa-môn và bà-la-môn đạt thiện pháp 
nhưng ích kỷ, không giáo huấn tha nhân, đức Phật phê phán 3 
loại đạo sư: (¡) Không tự giác, không giác tha, (¡) Không tự giác 
nhưng giác tha, (ii) Tự giác nhưng không giác tha. Đồng thời, 
đức Phật đề cao hạng đạo sư “tự giác và giác tha” gồm tu đạo 
đức thanh cao, thực tập 4 thiền, tháo mở các trói buộc tâm, tỉnh 
tấn truyền bá chánh pháp để giúp mọi người được lợi ích và an 
vui. 


13. Kinh tam mình (P. Teoijja Sutta, C. =BRf#) tương đương 
bài kinh cùng tựa đề trong Kính Trường A-hàm, bộ 1, quyển 104. 
Nhân 2 vị bà-la-môn tranh luận về việc hiệp thông với chúa trời 
Phạm Thiên trên thiên đường, đức Phật khăng định rằng Phạm 
Thiên và thiên đường không có thật, do đó, không thể có sự 
cộng trú, cộng thông, cộng sự với chúa trời. Theo đó, đức Phật 
khích lệ tu tập bốn tâm vô thượng gồm từ, bị, hỷ, xả; kết thúc 
năm trói buộc tâm, vượt qua năm dục lạc để hiệp thông với sự 
an lạc bây giờ và tại đây. 


B. Đại phẩm (Mahã Vassa Pali, Xiñ) 

14. Kinh đại bổn (P. Mahapadana, C. XZX#Š) tương đương bài 
kinh cùng tựa đề trong Trường A-hàm, bộ 1, quyển 1, hoặc Kính 
thất Phật (Ð'###Š) thuộc bộ 1, quyển 150; Kinh Tỳ-bà-thi Phật (E8 
SƑ'?#f@), bộ 1, quyển 540, Kinh thất Phật phụ mẫu tánh tự (b†# 
4à R#t##) bộ 1, quyển 159 hoặc Kinh Tăng nhất A-hàm, bộ 2, 
quyển 790. Kinh này kể các tích truyện về sáu vị Phật quá khứ 
trước Phật Thích-ca lịch sử gồm cách sinh đứng, có 32 tướng đại 
nhân, xuất gia vì lý tưởng, khuyến khích tu tập đạo đức và thiền 
định, thuyết pháp phù hợp căn tính, truyền bá bốn sự thật vì 
lòng thương tưởng đời, mang lại hạnh phúc cho mọi người. 

15. Kinh đại duyên (P. Mahanidana, C. ÍÄfŠ#) tương đương 
Kinh đại duyên phương tiện (K#ã&h fRÍ#) trong Trường A-hàm, bộ 
1, quyển 60; Kinh nhân duyên (2 WÑf8) trong Kinh Trung A-hàm, 
bộ 1, quyển 578; Kính nhân bổn dục sinh kinh (ÀÄ 2ÑX*###), bộ 1, 
quyển 241; Kính đại sinh nghĩa (E3), bộ 1, quyển 844. Kinh 
phân tích 12 mắc xích sự sống gồm vô minh, hành, thức, danh — 
sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử theo hai chiều 
thuận và nghịch. Đây là 12 mắc xích đẩy con người vào luân hồi. 
Chấp ngã là nguồn gốc khổ đau và tu tập giải thoát qua tám cách 
khác nhau. 

16. Kinh đại bát-niết-bàn (P. Mahaparinibbana, C. XÂ§)83š#) 
tương đương Kinh du hành (W#ƒTẤ#) thuộc Kinh Trường A-hàm, 
bộ 1, quyển 11; Kinh Phật bát-nê-hoàn kinh (fBfÑ#3È3Bf?#) bộ 1, 
quyển 160; Kinh Phật bát-nê-hoàn (X3j&35#Š) bộ 1, quyển 176; 
Kinh đại bát-niết-bàn (KÑS)S3š##) bộ 1, quyển 191; Kinh oñ thế( 
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RgRẰ#£) thuộc Kinh Trung A-hàm 142; Kinh thành dụ (#ÑfffŠ) 
thuộc Trung A-hàm 3; Kinh thị giả (f5ấÂŠ) thuộc Trung A-hàm 
33, Kính Tăng nhất A-hàm bộ 2, quyển 596a; Kinh Tạp A-hàm bài 
1197. Trước lúc qua đời, đức Phật ôn lại những giáo pháp căn 
bản: bảy sức mạnh của quốc gia và tăng đoàn, bảy tài sản thánh, 
bảy yếu tố giác ngộ, bảy quán tưởng dứt trừ khổ đau, sáu yếu tố 
hòa hợp; vai trò của giới, định, huệ; năm nguy hiểm do phạm 
giới, tứ thánh đế, cảnh giới tái sinh, tin sâu Tam bảo, tu chính 
niệm, phát tâm cúng dường, không có mật pháp và tám giải 
thoát. 


17. Kinh đại Thiện Kiến ương (P. Mahasudassana Sutta,C. $% 
R +) tương đương Kính du hành (jÉ{Tf#) thuộc Kinh Trường 
A-hàm, bộ 1, quyển 21; Kính đại Thiện Kiến oương (KSRÄ +fŠ) 
trong Kinh Trung A-hàm, bộ 1, quyển 515; Kính Bát-nê-hoàn kinh 
(833È)BEi#), bộ 1, quyển 176; Kính đại bát-niết-bàn (R33) 
bộ 1, quyển 196. Đức Phật giải thích lý do chọn Kusinaga làm 
nơi qua đời như truyền thống nhập niết-bàn của các Phật quá 
khứ. Đồng thời, đức Phật kể về kiếp quá khứ của ngài làm vua 
Đại Thiện Kiến thích bố thí, không bóc lột chư hầu, xây dựng 
chánh pháp khắp nước, dứt dục vọng, sân hận, não hại; tu từ, 
bị, hỷ, xả, chứng đắc bốn thiền, an nhiên trong sinh tử. 

18. Kinh Xà-ni-sa (P. Janauasabha Sutta, C. RlJE63}#Š) tương 
đương bài kinh cùng tựa đề trong Kính Trường A-hàm, bộ 1, 
quyển 34; Kinh nhân tiên (Atlf#), bộ 1, quyển 213. Vua 
Bimbisara tái sinh vào cõi trời Janavasabha, khen ngợi giáo pháp 
Phật có khả năng giúp người tu tái sinh thiên giới, hưởng các 
phước báu to lớn. Tại cõi trời, tiếp tục phát triển thiện dục, tỉnh 
tấn, thiền định, tu tâm; tu bốn chánh niệm, tám chánh đạo và 
truyền bá Phật pháp, mở cửa bất tử cho con người. 


TỊ 


19. Kinh Đại Điển-tôn (P. Mahaäsouinda Sutta, C. X#RBf) 
tương đương Kinh Điển-tôn (3Ÿ) thuộc Kinh Trường A-hàm, 
bộ 1, quyển 30; Kinh kiên cố bà-la-môn duyên khởi (KEXBISi&F" 
#4Ä#f€), bộ 1, quyển 207. Kinh nói về kiếp trước của Phật làm 
quốc sư Govinda. Sau khi giúp đất nước và nhân dân được giàu 
có, Govinda đi tu, bỏ lại tất cả lạc thú. Khi giác ngộ, truyền bá 
bát chánh đạo, giúp mọi người giác ngộ và chứng niết-bàn. Qua 
đó, đức Phật giải thích lý tưởng độ sinh vì thương đời, truyền bá 
giáo pháp với 5 đặc điểm, dạy đạo đức, chỉ đường niết-bàn, sống 
chung hòa hợp, lời nói đi đôi việc làm, không cao ngạo. 

20. Kính đại hội (P. Maha-Samawa Sutta, C. XfẦfŠ) tương 
đương bài kinh cùng tựa đề trong Kinh Trường A-hàm, bộ 1, 
quyển 79; Kính đại tam-ma-nha (K=EESSf#) bộ 1, quyển 258; 
Kính Tạp A-hàm, bộ 2, quyển 323a; biệt dịch Tạp A-hàm kinh, bộ 
2, quyển 411a. Chư thiên ở nhiều cõi giới đến thăm viếng, tán 
dương Phật, nghe chân lý và thực tập chuyển hóa theo hướng 
dẫn của Phật. 

21. Kinh Đế “thích sở uấn (P. Sakkapafha Sutta, C. ?8ÊPIFEIfE) 
tương đương Kinh Thích-đề-hoàn-nhân uấn (1⁄18 NfBIfS) thuộc 
Kính Trường A-hàm, bộ 1, quyển 62; Kinh Thích ấn (fIf#) 
thuộc Kính Trune A-hàm 134, bộ 1, quyển 632; Kính Đếˆthích sở 
oấn (fšFIifElf#), bộ 1, quyển 246; Kinh Đế“thích sở uấn duyên ( 
ti Siã) thuộc Tạp Bảo tạng kinh (SÉSä 3Š) quyển 6, bộ 4, 
quyển 476. Đức Phật phân tích mắc xích khổ đau từ hận thù, 
ganh ghét, bỏn xẻn, ưa ghét; hai mặt của hở, ưu và xả; sự dị biệt 
tôn giáo là do khác nhau về bản nhân, nguyên nhân ra đời, mục 
đích phụng sự. Đồng thời, đức Phật dạy về lợi ích của tâm không 
còn hận thù và giá trị của nghe và thực tập chánh pháp. 
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22. Kinh đại niệm xứ (P. Maha-Satipathana Sutta, C. :#) 


tương đương Kinh niệm xứ (S:RÄÂŠ) thuộc Kinh Trung A-hàm, bộ 
1, quyển 582. Phật dạy cách đạt được chính niệm, tỉnh thức bằng 
cách quán sát và làm chủ: (¡) Thân thể được cấu tạo bởi đất, nước, 
lửa, gió nên vô thường và nhơ uế. Làm chủ hơi thở trong thân 
và sự vận động thân, quán 10 giai đoạn tử thi để không chấp 
thân; (ii) Cảm giác hạnh phúc, khổ đau và trung tính đối với 
thân, tâm, (1) Chín cặp đặc tính của tâm gồm chính niệm - thất 
niệm, tham - không tham, sân - không sân, si - không si, tập 
trung - tán loạn, quảng đại - nhỏ nhoi, hữu hạn - vô thượng, 
định - không định, giải thoát - trói buộc; (iv) Pháp: Cắt đứt 5 
trói buộc tâm, không chấp năm uẩn, sáu giác quan và sáu đối 
tượng giác quan. Đồng thời tu bảy yếu tố giác ngộ, bốn chân lý 
để kết thúc khổ đau. 

23. Kinh Tệ-tú (P. Payasi Sutta, C. ŠR†5f#) tương đương bài 
kinh cùng tựa đề trong Kính Trường A-hàm, bộ 1, quyển 42; Kinh 
Tù-thích (EEEf#), bộ 2, quyển 525; Kinh Đại-chánh-câu 0ương ( 
1E#J +f#) bộ 1, quyển 831. Kinh khắc họa cuộc đối thoại triết 
học về tái sinh giữa một cao tăng và hoàng tử hoài nghi. Một số 
dụ ngôn được sử dụng trong Kinh này nhằm chứng minh sự thật 
rằng “chết không phải là hết”, thông qua đó, giáo dục mọi người 
tin sâu nhân quả, chịu trách nhiệm về những gì mình làm, sống 
đời đạo đức thanh cao để hưởng an vui và hạnh phúc ở hiện tại 
và tương lai. 


C. Phẩm Ba-lê (Pathika Vagsa Pali, 3⁄3Äïñ) 
24. Kinh Ba-lê (P. PãHka⁄ Pathika Sutta, C. Xã8fŠ) tương 


đương Kính A-nậu-di ([SS5SfŠ) thuộc Kinh Trường A-hàm, bộ 
1, quyển 66. Nhân sự kiện một tăng sĩ bỏ đức Phật vì thất vọng 


13 


đức Phật không thi thố thần thông, không giải thích về nguồn 
gốc thế giới, đức Phật phân tích tác giả của việc cho rằng thế này 
được hình thành bởi Thượng đế (chủ nghĩa duy thần), bởi vật 
chất (chủ nghĩa duy vật), do tâm tạo ra (chủ nghĩa duy tâm) và 
do sự ngẫu nhiêu (ngẫu nhiên luận). Đức Phật khẳng định vai 
trò của giáo hóa chính là thân thông, thay vì biểu diễn thần 
thông, kêu gọi mọi người truyền chánh đạo, giúp đời kết thúc 
khổ đau. 

25. Kính Lu-đàm-bà-la Sự tử hống (P. Lutnbarika [Sihanada] 


Sutta, C. 5 3Š3ã1Ji ƒ tế) tương đương Kính Tán-đà-na (BMỆE 
ñRff) thuộc Kinh Trường A-hàm, bộ 1, quyển 47; Kinh ưu-đàm- 
bà-la (#3%3ãÍŠ) thuộc Kính Trung A-hàm, bộ 1, quyển 591; 
Kinh Ni-câu-đà Phạm chí (J6†RfE®tzSf#), bộ 1, quyển 222. Kinh 
này là cuộc đối thoại tôn giáo. Đức Phật không quan tâm đến 
việc cải đạo người khác theo mình, tập trung vào việc dẫn dắt 
mọi người kết thúc khổ đau, bất luận họ là ai, theo đạo nào, làm 
gì trong xã hội. Chánh tri kiến, đạo đức và tu thiển là cách dứt 
khổ, được vui. 

26. Kinh chuyển luân Thánh 0ương Sư tử hống (P. Cakkauatti 
Sihanada SuHa, C. R5 ~Jj-ƒ ffL#Š) tương đương Kinh chuuển 
luân thánh oương tu hành (5B *1ð1TŠ) thuộc Kinh Trường 
A-hàầm, bộ 1, quyển 39; Kinh chuuển luân thánh ương (##R 5S + 
##) thuộc Kinh Trung A-hàm, bộ 1, quyển 520. Lấy kiếp quá của 
bản thân làm ví dụ, đức Phật nói về nguyên nhân sụp đổ của 
dòng vua chúa trong quá khứ và sự suy thoái xã hội sau đó. 
Kinh dự đoán Phật Di-lặc sẽ ra đời trong những kiếp tương lai 
nhằm phục hưng đạo đức và mang lại hạnh phúc cho con người. 
Nhân đó, Kinh này dạy kỹ năng tự nương tựa với tinh thân 
chính niệm, tỉnh thức, kỷ luật trong tu học, không nương tựa 
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bên ngoài. Thực tập tứ niệm xứ là sự nương tựa cao quý vào 
chính pháp. 

27. Kinh khởi thế nhân bổn (P. Agsafffia Sutta, C. 6†‡ 2Í) 
tương đương Kính tiểu duyên (2Ì*#&##) thuộc Kinh Trường A-hàm, 
bộ 1, quyển 36; Kinh Bà-la-bà-đường (3SŠ#&3š 3Ã) thuộc Kinh 
Trung A-hàm, bộ 1, quyển 673; Kinh bạch ụ kim tràng nhị Bà-la- 
môn duyên khởi (H2 —3i4fFiãiöf#), bộ 1, quyển 216. 
Theo đức Phật, nguồn gốc sự sống không bắt đầu từ nguyên 
nhân khởi thủy là thượng đế, vật chất hay tâm. Con người đầu 
tiên trên địa cầu chúng ta đang sống đến từ địa cầu khác. Khác 
với quan điểm Ấn giáo về xã hội giai cấp, đức Phật cho rằng con 
người chọn lựa nghề nghiệp, thể hiện quen và cách sống... tạo 
ra hạnh phúc và khổ đau, giàu và nghèo, cao hay thấp, quý hay 
tiện... Không có định mệnh an bày. Lòng tham vô đáy của con 
người đã góp phần hủy hoại thiên nhiên. 

28. Kinh tự hoan hủ (P. Sampasadamiwa Sutta, C. HS) 
tương đương bài kinh cùng tựa đề trong Kinh Trường A-hàm, bộ 
1, quyển 255; Kinh tín Phật công đức ({fS1fã##), bộ 1, quyển 
255; Kinh Tạp A-hàm, bộ 2, quyển 130c. Lời ngưỡng mộ Thế- 
Tôn, bực giác ngộ vĩ đại nhất. Trước khi qua đời tại Nalanda, 
ngài Xá-lợi-phất đã tán dương giá trị Phật pháp, kêu gọi mọi 
người thực tập bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm 
năng lực, bảy giác ngộ, tám chính đạo... nhằm kết thúc khổ đau, 
trải nghiệm an lạc trong đời. 

29. Kinh thanh tịnh (P. Pasadika Sutta, C. XŠ‡ÃŠ) tương đương 
bài kinh cùng tựa đề trong Kính Trường A-hàm, bộ 1, quyển 72. 
Nhân cái chết của Nigantha Nãtaputta, lãnh tụ đạo Kỳ-na, đức 
Phật nhắc nhở các đệ tử cần sống có lý tưởng, đề cao tình huynh 
đệ và tỉnh thân hòa hợp, không tranh chấp. Để chứng thánh 
quả, cần thực tập 37 yếu tố giác ngộ, đặc biệt tu bốn thiền và 
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bốn chân lý thánh. Siêng truyền bá chân lý để Phật pháp soi 
sáng thế gian, giúp đời được an vui. 
30. Kính tướng (P. Lakkhana Sutta, C. JRfŠ) tương đương Kinh 


tam thập nhị tướng (=† —†Rf#) thuộc Kinh Trung A-hàm, bộ 1, 
quyển 493. Chấp nhận văn hóa nhân tướng tại Ấn Độ cổ đại, 
đức Phật khăng định rằng 32 tướng đại nhân là kết quả của gieo 
trồng các nhân tốt trong các kiếp quá khứ. Người có 32 tướng 
đại nhân, nếu làm chính trị sẽ trở thành chuyển luân thánh 
vương, nếu xuất gia sẽ trở thành thánh nhân. 

31. Kinh giáo thọ Thi-ca-la-oiệt (P. Sigalooada Sutta, C. #4 Ƒˆ 


3MZ€#ÄƒÊ) tương đương Kính thiện sinh (#fÍ#) trong Kính 
Trường A-hàm, bộ 1, quyển 70; Kính thiện sinh trong Kinh Trung 
A-hàm, bộ 1, quyển 638; Kinh Thi-ca-la-oiệt lục phương lễ bái (Ƒ 
3MZ£#87x 7 i8), bộ 1, quyển 250; Kính thiện sinh tử (%#2=:'Ýf 
) bộ 1, quyển 252. Giới thiệu 6 mối quan hệ xã hội. Về gia đình 
có: ()) Cha mẹ và con cái, (1) Vợ và chồng, (ii) Bà con - thân 
quyến. Về giáo dục và nghề nghiệp có: (iv) Thầy cô giáo - học 
trò, (v) Chủ lao động - người lao động. Về tôn giáo có (v) Nhà 
tôn giáo - tín đồ. Mỗi bên được khuyên nên giữ gìn 5 trách 
nhiệm cao quý, góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình, xã hội 
và tâm linh. 

32. Kinh A-tra-nang-chi (P. AtãnaHwa Sutta, C. BlfE]KfS) 
tương đương Kinh Tìỳ-sa-môn Thiên oương (E63Ƒ?Z~*#) thuộc 
bộ 1, quyển 217; Phật thuyết Tỳ-sa-môn Thiên oương kinh (ft  EE 
»Ƒ<4+##) thuộc Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, bài 1245. Đức 
Phật dạy bốn Thiên vương, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, Cưu-bàn-trà 
về đạo đức gồm hông giết hại, không trộm cắp, không nói láo, 
không ma túy, rượu; kính trọng Phật pháp, truyền bá chân lý, 
g1úp mọi người an vui. 
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33. Kinh phúng tụng (P. Sansati Sutta, C. NÑÄÃÊ) còn gọi là 
Kinh đẳng tụng (SŠ†ÄÍ#), Kinh tăng-kù-đà ({Š‡§ÄBEf#), tương 
đương Kinh chúng tập (S⁄#&#Š) thuộc Kinh Trường A-hàm, bộ 1, 
quyển 49; Kính đại tập pháp môn (&$š3šf3f#), bộ 1, quyển 226. 
Nhân dịp dự lễ khánh thành giảng đường mới tại nước Mạt-la, 
đức Phật khích lệ ngài Xá-lợi-phất trùng tuyên khoảng 230 pháp 
số quan trọng bắt đầu từ số 1 đến 10, tóm tắt chân lý Phật dạy, 
nhắc nhở mọi người thực tập, kết thúc khổ đau. 

34. Kinh thập thượng (P. Dasuttara Sutta, C. †_FÑŠ) tương 
đương bài kinh cùng tựa đề trong Kính Trường A-hàm, bộ 1, 
quyển 52; Kinh thập báo pháp (-F 3&3X##), bộ 1, quyển 233. Đức 
Phật khích lệ ngài Xá-lợi-phất giảng 100 pháp số quan trọng, bắt 
đầu bằng số 1 và kết thúc ở số 10. Mỗi con số có 10 pháp số khác 
nhau, tóm tắt các học thuyết và hành trì quan trọng của đức 
Phật. 
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II. ĐỐI CHIẾU KINH TRƯỜNG BỘ VÀ KINH TRƯỜNG 
A-HÀM 

Số thứ tự (Stt) của các Kinh thuộc Kính Trường bộ (Dieha 
nikãua) được ghi theo tạng Pali. Số thứ tự các Kinh trong Kính 
Trường A-hàm (Direha-asama) được ghi theo 1i Chánh tân tu 
Đại Tạng Kính. 


A. Đối chiếu mục lục của Kinh Trường bộ với Kinh Trường 
A-hàm và các kinh khác 


Kinh Trường Bộ Kinh Trường Các kinh khác 
(Digha nikãya: 34) A-Hàm 
(Dữgha-agama: 
30) 
A. |Phẩm giới uẫn 
(Silakkhandha Vagga 
IPali) 
01 |Kiính Phạm võng 21|Kinh Phạm động |No.21, Kinh Phạm võng 
(Brahmajala, 8Š) HE), (Đại - |lục thập nhị kiến (R#ä 
Chánh l1: 88) 7 †+—BR##), (Đại 
Chánh 1: 264) 
02|Kinh Sa-môn quả 27|Kinh Sa-môn quả| Tăng nhất A-hàm 43.7, 
(samafññaphala, 3`P1*SS (P8 E#), (Dại|(Đai Chánh 2: 762), 
Ẹ No.22, Kinh Tịch chí 
#&) Chánh I: 107) »* Mã 
quả (458), (Đại 
Chánh 1: 270); Cf. Kinh 
bồn sanh (28##), 
J.150 
03 |Kính A-ma-trú 20 [Kính A-ma-trú (_|No.20, Phật khai giải 
(Ambbattha Suna, RE | |BIE®&), (Đại |Fham chí A-bại Kính ( 
#) Chánh 1: 82) 1 bã] Rết TT DJ Bỗ ft), 
(Đại Chánh 1: 259a) 


T8 


04 


Kinh Chủng Đức 
(Sonadandamta Sufta, 


8m) 


22 


Kinh Chúng đức 
Chánh 1: 94) 


05 


Kinh Cứu-la-đàn-đầu 
(Kitadama Sutta, #ÃÊ 


lãm) 


23 


Kinh Cứu-ma- 
đàn-đâu (2⁄81ã 
8ƒ), (Đại 
Chánh 1: 96) 


06 |Kinh Ma-ha-lê (Mahali Không có kinh 
Suuia,FER4M&) tương đương 

07 |Kinh Xà-lợi (Jaliya Không có kinh 
Sutta, II##) tương đương 

08 |Kinh Ca-diễp Sư tử 25 |Kinh loã hình 
hồng (Kassapa Phạm chí (R‡É£ 
Sihanäda Suia, 3I3jŸ ®tzEf#), (Đại 
1W) Chánh 1: 102) 


09 


Kinh Bổ-tra-bà-lâu 
(Potthapäda Suita, TRE 
x8) 


28 


Kinh Bồ-tra-bà- 

lâu (®anfE3S1& 
), (Đại Chánh I: 

109) 


10 |Kính Tu-bà (Subha Không có kinh 
Suria, #Ñ3šf§) tương đương 
11 |Kinh Kiên-cổ 24 | Kinh kiên có (E 
(Kevaddha/ Kevaffa N 
Sutta, SSIB|fS) ElE), (Đại 
Chánh l1: 101) 
12|Kinh Lộ-già (Lohicca  |29 


Sutta, RE) 


Kinh Lô-già ( 
Chánh 1: 112) 


J9 


13 


Kinh tam mình (Tevjja 
Sutta, =RRfŠ) 


26 


Kinh Tam mỉnh ( 
Chánh 1: 104) 


Đại phẩm (Maha Ứagga 
JP4li) 


14 


Kinh đại bổn 
(Mahapadana, XZÂŠ) 


0 


— 


Kinh đại bồn (® 


2#). (Đại 
Chánh 1: 1) 


No.2, Kinh thất Phật ( 
+1*‡1#). (Đại Chánh l: 
150), No.3, Kinh T)-bà- 
thi Phật (E3SƑ'1#18), 
(Đại Chánh 1: 540), 
No.4, Kinh thất Phật 
phụ mẫu tánh tự (E1 
Chánh 1: 159), (Kinh 
Tăng nhất A-hàm 48.4), 
(Đại Chánh 2: 790a) 


1 


Cn 


Kinh đại duyên 
(Mahanidana, XfffŠ) 


13 


Kinh đại duyên 
Iphương tiện (2 
ID f6), (Đại 
Chánh 1: 60) 


Trung A-hàm 9T, Kinh 
đại nhân (“NẤ&), (Đại 
Chánh 1: 578), Kinh 
nhân bổn dục sinh (À 
4#“), (Dại Chánh 
1: 241), No.52, Kinh 
đại sinh nghĩa (Ñ2:% 
#ế, Mahävadäna), (Đại 
Chánh 1: 844) 


16 


Kinh đại bát-niễt-bàn 
(Mahäaparinibbana, 
Ñx)š5%) 


02 


Kinh du hành ( 
Chánh l: 11) 


No.5, Kinh Phật Bát- 
nê-hoàn (È#3j¿3Bf&), 
(Đại Chánh 1: 160), 
No.6, Kinh bát-nê-hoàn 


20 


Chánh 1: 176) , No.7, 
Kinh đại bát-niết-bàn ( 
%*)S⁄#&), (Dại 
Chánh 1: 191), 
No.1451, Thuyết nhất 
thiết hữu bộ T)-nại-da 
tạp sự (——UE#14 


Chánh 24.382), (Kinh 
Tương Ương, S.3. 5. 
Parinibbanasuttarmn. Cf, 
(Trung A-hàm 142), 
Kinh Vũ-thế (3#), 
cf, (Trung A-hàm 3), 
Kinh thành dụ (!ậiŠ 
), CÍ, (Trung A-hàm 33), 
Kinh thị giá (f8), 
(Kinh Tăng nhất A-hàm 
19.11), (Đại Chánh 2: 
596a) (Kinh Tăng nhất 
A-hàm 28.5), (Đại 
Chánh 2: 652b), No.45, 
Kinh Câu vương (RÌS 
#8), (Đại Chánh l1: 


831a), (Tạp A-hàm 
1197), (Biệt địch Tạp A- 


hàm 110) 


2l 


17 |Kinh đại Thiện Kiển 02 |Kinh du hành (_ |Trung A-hàm 68, Kinh 

vương (Mahasudassana IE{Tf€), (Đại — lđại thiện kiến vương (4 
< && Z : 

Suia, RE) Chánh 1: 21) %R +), (Đại Chánh 
1: 515), No.6, Kinh Bát- 
nê-hoàn (Ñ#jš3Bf#), 
quyên hạ (Đại Chánh 1: 
176), Kinh Đại bát-niết- 
bàn (XÂ)S%#§), (Đại 
Chánh I: 196), Kinh 
bổn sinh (##f#8), J.95, 
(Hạnh tạng, 
Cariyapifaka), 

18 |Kinh Xà-mi-sa 04|Kính Xà-mi-sa (_ |No.9, Kinh nhân tiên ( 
(Janavasabha Suia, BIE}f##). (Đại |LÀ 1l), (Đại Chánh 1: 
JEJ1#) Chánh l: 34) 213) 

19|Kinh Đại Điển-tôn 03 |Kinh Điển-tôn (_ |No.8, Kinh đại kiên cố 
(Mahägovinda Sutta, 2 Bà Bfƒ#€), (Đại Bà-la-môn duyên khởi ( 
th E9 46) Chánh 1: 30) xE:l|š/£F1iï f6), 

(Đại Chánh 1: 207) 
20 |Kinh đại hội (Mahaä- TÔ [e7 sp Tuyết (® No.19, Kinh Đại tam 
= & Km - = Si & 
samaya Suita, X§) ®f#), (Đại ø tàệ sông 
: : ại Chánh Ï: ' 
GIMAHlaeHAA ,' (ra Ai mm 11107), (Đợi 
Chánh 2: 323a), (Biệt 
tịch Tạp A-hàm 105), 
(Đại Chánh 2: 41 1a) 
21 |Kinh Đế-thích sở vấn — |14|Kinh Thích-để- |Trung A-hàm 134, Kinh 


(Sakkapañha Sutta, f4 
PTRlfE) 


hoàn-nhân vấn ( 
ti =NRI“E), 
(Đại Chánh l: 


62) 


Thích vấn (##ïlf#), 
(Đại Chánh 1: 632), 
No.15, Kinh Đề-thích 


22 


sở vấn (T8ESPTiflfØ©), 
(Đại Chánh 1: 246), 
No.203, Kinh tạp bảo 
tạng (#8 f6), quyền 
6 (73), Đế-thích vấn sự 
duyên (Si). 
(Đại Chánh 4.476) 


22 


Kinh đại niệm xứ 
(Maha-Satipatthana 


Suita, X®⁄R8) 


Kinh niệm xứ (%:šŠ) 
thuộc Kinh Trung A- 
hàm, bộ 1, quyên 582; 
(Trung A-hàm 98), Kinh 
niệm xứ (S:EÄÑ&), (Đại 
Chánh 1: 582) 


23 |Kinh Tệ-tú (Payasi 07 | nh Tệ-tí (#1 Trung A-hàm 71, Kinh 
ộ & Y.zý = : 
Suia, ŠETE *) fÉ), (Đại Chánh 4 Kết Ho, lo 
1:42) Chánh 2: 525), No.45, 
Kinh Câu vương (RE 
#Š), (Đại Chánh 1: 831) 
C. Phẩm Ba-lê (Pa£hika 
Vagga Päli) 
24|Kính Ba-lê 15 |Kinh A-nậu-dđi ( 
(Patika/Pathiika SuHa, mj®&@) (Đại 
).É <3) Chánh 1: 66) 

25 |Kinh Uu-đàm-bà-la Sư |08|Kinh Tán-đà-na (|Trung A-hàm 104, Kinh 
lệ lá 9 bài bá 0uyá va EilfE HWØ), (Đại |Uu-đàm-bà-la (E8 3E 
[Sihanada] Suia, RR Chánh l1: 41) X6), (Đại Chánh I: 
3š3Z1J - tí #£) 591), No.I1, Kinh Ni- 


câu-đà Phạm chí (]ERl 


23 


lESf©), (Đại Chánh 


1:222) 
26|Kinh chuyền luân Thánh |06 |Kinh chuyển Trung A-hàm 70, Kinh 
vương Sư tử hồng luân thánh chuyển pháp luân (##â 


(Cakkavati Sihanada 
Suria, #§#Š5B Ð}3J-ƒ tị, 


#“) 


vương fu hành ( 
tt 55 +Íl#/1/& 
), (Đại Chánh l: 
39) 


+), (Đại Chánh l: 
520) 


27 


Kinh khởi thể nhân bổn 
(Aggañña Sutra, f6†E 
2K) 


05 


Kinh tiểu duyên ( 
ME), (Dại 
Chánh l: 36) 


Trung A-hàm 154, Kinh 
Bà-la-bà đường (X*& 
###), (Đại Chánh 1: 
673), No.10, Kinh bạch 
y Kim tràng nhị bà-la- 


môn duyên khởi (H3 
2l —*?£P1/ãj6@), 
(Đại Chánh I: 216) 


28 |Kinh tự hoan hỷ 18|Kinh tự hoan hý |No.18, Kinh tín Phát 
(Sampasadaniya SuIa, (IS), (Đạilcông đức (B1) fã?€ 
= Chánh 1:76) — |), (Đại Chánh 1: 255), 
cf, (Tạp A-hàm 498), 
(Đại Chánh 2: 130c) 
29 |Kinh thanh tịnh 17|Kinh tự thanh 
(Pãsãädika Sutta, 35% tịnh 36), 
) (Đại Chánh T: 
72) 
30 |Kinh tướng (Lakkhana Trung A-hàm 59, Kinh 


Suita, JRfŠ) 


tam thập nhị tướng (= 


+ —ÄRf#), (Đại Chánh 
1:493) 


24 


31 


Kinh giáo thọ Thi-ca-la- 
việt (Sigalovada Sufta, 


1 J- )Iẩ& RỦ ít) 


16 


Kính thiện sinh ( 
Chánh l1: 70) 


Trung A-hàm 135, Kinh 
thiện sinh ( #€), 
(Đại Chánh 1: 638), 
No.ló6, Kinh Thi-ca-la- 


việt lục phương lễ (Ƒˆ'3M 
#£7x T8), (Dại 
Chánh 1: 250), No.17, 
Thiện sinh tử kinh ( 
+), (Đại Chánh l: 
252) 


32 


Kinh A-tra-nang-chi 
(Atãnafiya Suria, BE 
JKE##) 


Kimh T)-sa-môn Thiên 
vương (E3PIX-+f#), 
bộ 21, quyền 217, Đại 
Chánh tán tu Đại tạng 
Kinh 


33 


Kinh phúng tụng 
(Sangati Suta, ÑÑÃfÊ) 


09 


Kinh chúng tập ( 
Chánh l1: 49) 


No.12, Kinh đại tập 
pháp môn (K#)3*P1# 
), (Đại Chánh I: 226) 


34 


Kinh thập thượng 
(Dasuttara Suita, T.E 


#“) 


10 


Kinh thập 
thượng (+ _Lf 


), (Đại Chánh I: 
52) 


No.13, Kính thập báo 
pháp (+3§3*f&), (Đại 
Chánh ]: 233) 


25 


B. Đối chiếu mục lục của Kinh Trường A-hàm với Kinh 
Trường bộ 


Kinh Trường A-hàm Kinh Trường Bộ 
mm] 


Kinh đại bổn (kZR##) Kinh đại bổn (Mahäapadaäna, X2R#8) 

2 | Kinh dụ hành (f1) - Kinh đại bát-niết-bàn 
(Mahaparinibbana, XÂS)853§), 
- Kinh đại Thiện Kiến uương 
(Mahãsudassana Sutta 2® R + 
) 

=) #h Kinh Đại Điển-tôn (Mahasouinda 
Suta, X8) 


5 Kính khởi thếnhân bổn (Aseafia 
Sutta, t8†E R2“) 


Ẻ Kính chuuển luân thánh 26 | Kinh chuuển luân Thánh uwơng Sự 


4 Kinh Xà-mi-sa (Janauasabha Sutta, 
e3») 


oương tụ hành (#8#â EE tử hống (Cnkkauati Sihanada Sutta, 
#11) #§ §n SE -T 3l) -ƒ | #Š) 


Kinh Tệ-tí (TRÍ) Kinh Tệ-tú (Pauasi SuHa, ŠE18f$) 


26 


(Ldumbarika [Sihanada] SuHa, 


Kinh Tún-đà-na (RMEESfS 25 | Kinh Lu-đàm-bà-la Sự tử hống 
3š3#1Ji -ƒ tfl#£) 


Kinh chúng tập (SR#f&) | 33 | Kinh phúng tụng (SaiigaH Sutta, ÑÑ 


Kính thập thượng 34 | Kính thập thượng (Dasuttara Sutta, 
(Dasuttara Sutta, + _EÂŠ) +.E#€) 


Kinh tăng nhất (W#—f#) lñ] không có kinh tương đương 
Kinh tam tụ (=Bšf#) li không có kinh tương đương 


13 | Kinh đại duyên phương tiện Kinh đại duyên (Mahãnidäna, XÍ& 


(Xi#ã2 1£) 


14 | Kinh Thích-để`hoàn-nhân 
oấn (11g Ni8If&) 


Kinh A-nậu-di (lSS5Sf8) 


#ế) 


Kính Đ“thích sở uấn (Sakkapafiha 
Suta, fSFIfRlfS) 


Kính Ba-lê (PãHka/ Pathika Sutta, 
X51) 


lồ | Kinh thiên sinh (§##) 31 | Kính giáo thọ Thi-ca-la-uiệt 
(Sigalouada Sutta, 34 Ƒ M68“ 
) 

Kính thanh tính (3ä šŠ) Kính thanh tính (Pasadika Sutra, ïŠ 


4£) 
18 | Kinh tự hoan h (a#tS Kính tự hoan hủ (Sampasadariua 
#“) 


Sutta, 8 Sf&) 


27 


Kinh Cứu-la-dàn-đầu (2Š 


#8) 

Kinh Kiên-cố (XRIf#) 
Kinh loã hình Phạm chí (f8 
1#) 


Kính tam mình (=BRfŠ) 


Kinh Sa-môn quả (3Ƒ1*8 
#“) 


Kinh Bốˆtra-bà-lâu (f FE 
xi) 


Kính đại hội (Mahä-satmnaua Sutta, 


Kính A-ma-trú (Atmbbattha Sutta, 
ljEES&) 

Kinh Phạm uống (Brahmajäla, St 
#&) 

Kinh Chủng Tức (Sonadandanta 
Sutta, f§f§) 

Kinh Cứu-la-dàn-đi (Kitadanta 


SuHa, %E†ESR1S) 


Kinh Kiên-cố(Keuaddha/⁄ Keuatta 
Suta, SXEIẨS) 


Kính Cn-diếp Sư tử hống (Kassapa 
Sihanada Sutta, ÄWR{ Jff-ƒ tl,#Š) 


Kinh tam tính ( Teoijja Sutta, =BR 
#ế) 

Kinh Sa-môn quả (sãmafifiaphala, 3%) 
F1) 


Kính Bố“tra-bà-lâu (Potthapada 
Sutta, faEX4Xf&) 


_| "”, NMAS...... 


30 | Kinh Thếký (!Èš8#&) 27 | Kinh khởi thếnhân bổn (Aseafa 
Sutta, tö†E 2€) 


Chùa Giác Ngộ 

Tp. HCM, ngày 12-9-2019 
Cẩn chí 

THÍCH NHẬT TỪ 
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